Mẫu số 02
	TÊN HỘ KINH DOANH/ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO) BỊ MẤT VIỆC LÀM 
DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19 
Đối với người lao động làm thuê không có HĐLĐ tại một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền
(Chính sách hỗ trợ người lao động theo Quyết định số ……/2021/QĐ-UBND ngày ..... tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Xã/Phường/Thị trấn………..(
)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ KINH DOANH/ĐƠN VỊ
1. Tên hộ kinh doanh/đơn vị:
...
2. Họ và tên chủ hộ kinh doanh/đơn vị:...................................................................................................................................................................................
3. Số đăng ký kinh doanh/đăng ký thành lập (nếu có): ……………………………. Ngày cấp: ………………… Cơ quan cấp:…………………..……...
4. Địa chỉ:……………………………………………………………………………Điện thoại:…………………………………………………………...
II. DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG (
)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	CMND/CCCD
	Địa chỉ 
	Tình trạng cư trú
	Điện thoại liên hệ
	Công việc cụ thể đang làm
	Thu nhập của tháng bị mất việc làm
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	Số

CMND/

CCCD
	Ngày cấp
(ngày tháng năm)
	Số nhà, tên đường, khu phố/ấp
	Xã/ phường/ thị trấn 
	Quận/ huyện/ thành phố
	Thường trú
	Tạm trú

(nếu có)
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	.........., ngày ....... tháng ...... năm 2021
Chủ sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có con dấu)


(�) Nơi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.


(�)Tự làm hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực: ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khoẻ (massage, xoa bóp y học, châm cứu), lĩnh vực làm đẹp (cắt tóc, gội đầu, nail); lĩnh vực dịch vụ (karaoke, spa, internet, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, phòng trà, phòng tập gym, thể dục thể thao), lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng.





